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Phần Số 

Câu 

Nội dung Cấp độ tư duy 

Biết  Hiểu Vận dụng 

Phát âm 1  sound 1   

1 sound  1  

1 stress 1   

1 stress  1  

Câu hỏi TN 1 Vocabulary, Grammar Unit 1 2 1   

1 1   

1 1   

1  1  

1   1 

Điền thông tin 1 Cloze test (Announcement, Advertisement) 1   

1 1   

1 1   

1  1  

1   1 

1   1 

Sắp xếp câu 2 Arrange sentences to form a paragraph 2   

Điền khuyết thông tin 1 Cloze test (Fill in the blanks with phrases) 

Topic Unit 1, 2 

1   

1 1   

1 1   

1 1   

1  1  

1   1 



Bài đọc điền khuyết 1 Cloze test ( Fill in the blanks with words) 

Topic Unit 1, 2 

1   

1 1   

1 1   

1  1  

1   1 

Bài đọc hiểu 1 1 Reading comprehension 

Topic Unit 1, 2 

1   

1 1   

1  1  

1  1  

1   1 

Bài đọc hiểu 2 1 Reading comprehension 

Topic Unit 1, 2 

1   

1  1  

1  1  

1  1  

1  1  

1   1 

1   1 

Tổng 40  20 12 8 

 


